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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NGHĨA ĐÀN – TỈNH NGHỆ ANT 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông  Phan Quang Sơn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hữu Nhƣ Ngọc và ông Nguyễn Bá Thảo 

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Hồ Thị Thủy - Cán bộ Toà án nhân 

dân huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An tham gia 

phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Nghĩa Đàn – 

tỉnh Nghệ An, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 67/2019/HSST ngày 15 tháng 

11 năm 2019 đối với bị cáo: 

Lộc Văn T; tên gọi khác: Không; sinh ngày 18/6/199; nơi ĐKHKTT và chổ ở 

hiện nay: Xóm Yên Phú – xã Nghĩa L – Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An; Dân tộc: T; tôn 

giáo:  không; quốc tịch: Việt Nam; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 

Lớp 9/12; con ông: Lộc Quang V – chết và bà Vi Thị Th - sinh năm 195; vợ: Lê Thị 

H sinh năm 1991 và có 02 con,  con lớn sinh năm 2016, con nhỏ sinh năm 2019; tiền 

án, tiền sự: không; bị  cáo được tại ngoại. Có mặt. 

Người bị hại: anh Lộc Văn N (đã chết)  

Người đại diện hợp pháp của người bị hại: ông Lộc Văn Th, sinh năm 195 (bố 

đẻ của anh N).  

Trú tại: xóm Khe Yêu – xã Nghĩa L –  Nghĩa Đàn – tỉnh Nghệ An. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 

Bị cáo Lộc Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn truy tố về hành 

vi phạm tội như sau: 

  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA ĐÀN 

TỈNH NGHỆ AN  

Bản án số: 63/2019/HSST 

Ngày: 26/11/2019 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Chiều tối ngày  15/8/2019, Lộc Văn T cùng anh Lộc Văn N sinh năm 1989, trú 

tại xóm Khe Yêu, xã Nghĩa Lâm, chị Phạm Thị Hiền sinh năm 1979 trú tại xã Hưng 

Chính, Thành phố Vinh và một số người nữa đến quán thịt vịt tại xóm Sơn Hạ, xã 

Nghĩa Sơn để uống rượu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì Lộc Văn T cùng với Lộc 

Văn N, Phạm Thị Hiền, Lộc Văn Thạch, Lộc Văn Tiến đến quán Karaoke Vinh tại 

xóm 6, xã Nghĩa Lâm để hát và uống bia. Một lúc sau có anh Trần Văn Đức sinh 

năm 1985 trú tại Làng Đấn, xã Nghĩa Lâm là bạn của anh Năm cùng đến và vào hát. 

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày thì Lộc Văn T, Lộc Văn N, Trần Văn Đức và Phạm 

Thị Hiền và một số người nữa rủ nhau đến ăn cháo tại quán cháo bà Hằng ở xóm 

Sơn Đoài, xã Nghĩa Sơn. Khi đi Trần Văn Đức chở chị Phạm Thị Hiền bằng xe mô 

tô nhãn hiệu Atila BKS 54F1 – 1883 đi trước còn Lộc Văn T chở Lộc Văn N bằng 

xe mô tô nhãn hiệu Sirius BKS 37G1 – 570.84 đi sau. Trần Văn Đức chở chị Hiền 

đi theo đường Quốc lộ 48E hướng từ xã Nghĩa Lâm ra đường mòn Hồ Chí Minh, 

khi ra đến giao nhau giữa QL 48E với đường mòn Hồ Chí Minh thuộc xóm Sơn 

Liên, xã Nghĩa Sơn thì Đức điều khiển xe mô tô rẽ trái vào đường mòn Hồ Chí 

Minh đi trên làn đường bên trái theo hướng Nghệ An đi Thanh Hóa để đến quán 

cháo. Đi được khoảng 100m thì anh Đức quay xe lại  đi trên làn đường bên phải 

đường Hồ Chí Minh hướng từ Thanh Hóa về Nghệ An để tìm quán tạp hóa mua thẻ 

điện thoại. Lúc này Lộc Văn T điều khiển xe máy chở Lộc Văn N đi từ góc phải ngã 

tư giao nhau giữa QL 48E và đường mòn HCM đi lên đường mòn HCM để qua 

đường thì thấy một xe ô tô tải đi từ hướng Nghệ An – Thanh Hóa đang đi đến ngã 

tư. Do thấy xe tải đi phía sau nên Lộc Văn T không  điều khiển xe qua đường nữa 

mà tiếp tục đi trên làn đường bên trái hướng từ Nghệ An – Thanh Hóa, đi được một 

đoạn thì phát hiện xe mô tô do Trần Văn Đức điều khiển đang đi bên phải đường 

nên Lộc Văn T đánh lái xe vào mép đường bên trái theo hướng Nghệ An – Thanh 

Hóa để tránh nhưng không kịp nên phần bánh trước xe mô tô do Đức điều khiển 

đâm vào bàn để chân và phần động cơ bên phải xe của Lộc Văn T điều khiển làm 

cho cả hai xe và những người trên hai xe ngã xuống mặt đường. Hậu quả cả 04 

người gồm Lộc Văn N, Lộc Văn T, Trần Văn Đức và Phạm Thị Hiền cùng bị 

thương và được mọi người đưa đi cấp cứu. Do bị thương nặng nên ngày 16/8/2019 

Lộc Văn N tử vong. Tại biên bản kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở lúc 7 giờ 55 

phút ngày 16/8/2019 của Lộc Văn T là 0,476mg/l. 

Tại kết luận giám định số 302/KLGĐ – KTHS ngày 27/10/2019 của phòng kỷ 

thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận: Ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn 

xe mô tô BKS 54F1 – 1883 di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bắc – 

Nam (hướng Thanh Hóa – Nghệ An), xe mô tô BKS 37G1 – 570.84 di chuyển từ 
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trước ra sau chếch từ trái sang phải so với chiều hướng di chuyển của xe mô tô BKS 

54F1 – 1883, vị trí va chạm đầu tiên trên hai phương tiện: trên xe  mô tô BKS 37G1 

– 570.84 là bên phải xe, trên xe mô tô BKS 54F1 – 1883 ở bánh xe trước. Vị trí va 

chạm trên hiện trường ở phần đường phía tây đường mòn HCM, phần đường phía 

bên phải theo hướng  từ tỉnh Thanh Hóa- Nghệ An, không đủ cơ sở xác định tốc độ 

của hai xe máy ngay trước thời điểm xảy ra tai nạn. 

Tại bản kết luận giám định pháp y số 41/GĐPY ngày 16/09/2019 của Trung 

tâm pháp y Sở y tế Nghệ An kết luận: Nạn nhân Lộc Văn N tử vong do sốc đa chấn 

thương, dập vỡ  xương hộp sọ đỉnh chấm phải. 

Cáo trạng số 70/CT-VKS-HS ngày 15 tháng 11 năm 2019, Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Nghĩa Đàn đã truy tố Lộc Văn T về tội “Vi phạm quy định về tham gia 

giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện VKSND huyện Nghĩa Đàn giữ nguyên quyết định truy 

tố và đề nghị: Xử phạt bị cáo Lộc Văn T 36 (ba sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 60 tháng. 

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình xin hội đồng 

xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo để nuôi gia đình và các 

con còn nhỏ. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý 

kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người đại diện hợp pháp của người bị hại, bị đơn dân 

sự và những người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lộc Văn Tùng đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng. 

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của đại diện hợp pháp của người bị 

hại, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản 

khám nghiệm phương tiện, biên bản khám nghiệm tử thi và phù hợp với các chứng 
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cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được công bố thẩm tra tại phiên tòa. Từ đó xác định 

được: Khoảng 23 giờ ngày 15/08/2019, tại km 635+250 đường mòn Hồ Chí Minh 

giao nhau với Km 71 + 150 đường QL48 E thuộc xóm Sơn Liên, xã Nghĩa Sơn, 

huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, Lộc Văn T điều khiển xe mô tô BKS 37G1 – 570.84 

chở sau Lộc Văn N đi theo hướng Nghệ An – Thanh Hóa trong lúc nồng độ cồn 

vượt qua mức quy định, đi sai phần đường quy định nên đã va chạm với xe  mô tô 

BKS 54F1 – 1883 do Trần Văn Đức điều khiển chở chị Phạm Thị Hiền, hậu quả làm 

anh Lộc Văn N tử vong. Hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định tại khoản 8,  điều 

8, khoản 1 điều 9 Luật giao thông đường bộ, đã gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 

người. Do vậy, Hội đồng xét xử đủ căn cứ kết luận bị cáo Lộc Văn T đã phạm vào 

tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự như cáo trạng quy kết là đúng pháp luật. 

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và trái pháp luật đã trực tiếp 

xâm phạm đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, hậu quả làm thiệt hại đến tính 

mạng của người khác, gây hoang mang lo lắng cho những người tham gia giao 

thông. Bị cáo ý thức được việc điều khiển xe mô tô trong khi nồng độ cồn đã vượt 

mức quy định, đi sai phần đường  có thể gây nguy hiểm cho người khác nhưng bị 

cáo vẫn thực hiện đã gây ra tai nạn giao thông hậu quả làm anh Lộc Văn N tử vong. 

Do vậy cần xét xử nghiêm.  

Xét tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. 

Xét tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đã bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho người bị hại, đại diện hợp pháp của người bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Sau khi phạm tội đã ra đầu thú, bố bị cáo là người có 

công với nhà nước được tặng thưởng huân chương. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s, b khoản 1, 2 điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Xét nhân thân: Trước ngày phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án 

tiền sự. 

Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự trên cơ sở cân nhắc tình chất và mức 

độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, kết hợp với việc 

xem xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thấy chưa 

cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần phạt tù cho bị cáo được 

hưởng án treo, giao bị cáo về cho chính quyền địa phương giáo dục cũng đủ điều 

kiện cải tạo, giáo dục bị cáo thành người có ích. Tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ,  nên cần áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt. 
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Về dân sự: Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp của người bị hại là ông Lộc 

Văn Th có lời  trình bày đã được bị cáo bồi thường, hỗ trợ chi phí thiệt hại cho gia 

đình với số tiền 10.000.000đồng vì  ông và bố bị cáo T là anh em ruột, chuyện 

không may xảy ra cũng không ai mong muốn gì. T là người hiền lành và là cháu 

ruột của ông, sau khi tai nạn xảy ra thì vợ chồng T cũng có trách nhiệm với gia đình 

ông, nay ông T không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì thêm. 

Đối với anh Trần Văn Đức và chị Phạm Thị Hiền  có đơn từ chối giám định tỷ 

lệ thương tật, không yêu cầu đền bù thiệt hại dân sự nên không xem xét. 

Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố bị cáo Lộc Văn T phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”. 

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; điểm s, b khoản 1, 2 điều 51; điều 54; 

điều 65 của Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Lộc Văn T  24 (hai bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách là 48 (bốn tám) tháng, kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo Lộc Văn T về cho UBND xã Nghĩa Lâm – huyện Nghĩa Đàn – tỉnh 

Nghệ An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình có trách nhiệm phối 

hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo, trong trường 

hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

khoản 1 Điều 69 Luật Thi hành án hình sự.Trong thời gian thử thách, nếu người 

được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ theo quy định của luật Thi hành án hình sự 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo. 

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016: Buộc bị cáo Lộc Văn T phải chịu 200.000 

đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo, đại diện hợp pháp của người bị hại 

được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- Bị cáo; 

- VKSND huyện;tỉnh 

- Công an huyện; 

- Chi cục THADS huyện; 

- UBND cấp xã nơi b/c cư trú; 

- Sở Tư pháp; 

- TAND tỉnh; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

 
  

 

 

Phan Quang Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


